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	Số :          /TTr-CĐTNĐ
	Hà Nội, ngày        tháng         năm 2022


TỜ TRÌNH 
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-BGTVT ngày 08/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ quy chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kính trình Bộ Giao thông vận tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư), với nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Hiện nay, phạm vi trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa được quy định tại Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT. 

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Cục Đường thủy nội địa tổng hợp được một số nội dung cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động vận tải đường thủy nội địa, tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, cụ thể: 

- Cần áp dụng công nghệ thông tin để quản lý thời gian thuyền viên làm việc thực tế trên phương tiện; 


- Trách nhiệm của thuyền thuyền viên chưa được cụ thể đối với các nhiệm vụ: (1) Bảo quản, bảo dưỡng, duy trì điều kiện sẵn sàng hoạt động của các trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa; (2) Việc duy trì số lượng thuyền viên trên phương tiện neo đậu trong vùng nước cảng biển, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu để điều động phương tiện hoặc xử lý các trường hợp khẩn cấp; (3) Việc huấn luyện, hướng dẫn sử dụng thiết bị cứu sinh, cứu hỏa cho thuyên viên mới xuống phương tiện; (4) Trách nhiệm của thuyền trưởng, máy trưởng trong việc ký, xác nhận nhật ký phương tiện.


- Quy định về định biên thuyền viên trên phương tiện cao tốc có sức chở dưới 12 người còn chưa rõ ràng.

- Quy định về sổ nhật ký phương tiện chưa phù hợp với thực tiễn, chưa được thuận lợi.

 Vì vậy, việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa là rất cần thiết.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục tiêu

Bổ sung một số quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải đường thủy nội địa, nhất là đối với hoạt động hàng hóa vận tải ven biển, vận tải hành khách từ bờ ra đảo, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định về trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện quy định tại Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


2. Quan điểm xây dựng dự thảo
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT theo hướng nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa trong việc đảm bảo an toàn hoạt động của phương tiện, nhất là đối với phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải ven biển và phương tiện vận tải hành khách. Đồng thời khắc phục một số hạn chế để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và phục vụ tốt cho hoạt động vận tải đường thủy nội địa với mục tiêu hiệu quả và an toàn.

3. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
4. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Thông tư này không áp dụng đối với phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện quá trình soạn thảo dự thảo Quyết định theo quy định, cụ thể:
1. Ngày 20/01/2022 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị các Sở GTVT, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp vận tải đường thủy nội địa rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT.

2. Ngày 20/6/2022 ban hành Quyết định số 930/QĐ-CĐTNĐ thành lập Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Thông tư.
3. Tổ soạn thảo đã tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời phối hợp tích cực với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT . 
4. Tổ chức các cuộc họp để rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo.
5. Tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi bằng văn bản của các địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Thông tư. Đồng thời, toàn văn nội dung dự thảo Thông tư cũng được đăng tải và cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
6. Xác định đối tượng sẽ bị tác động, thực hiện đánh giá tác động, xây dựng, hoàn chỉnh các báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Thông tư.
7. Tổ chức các cuộc họp để rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo. 
8. Ngày 15/8/2022, Phòng Pháp chế - Thanh tra thuộc Cục đã có văn bản thẩm định, trên cơ sở văn bản thẩm định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã giao phòng chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Thông tư để trình Bộ Giao thông vận tải.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 
1. Bố cục

Dự thảo Quyết định được bố cục thành 03 điều và 01 phụ lục, gồm:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.


Điều 2. Hiệu lực thi hành


Điều 3. Tổ chức thực hiện

Phụ lục I: Mẫu sổ nhật ký phương tiện

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Dự thảo sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 để đáp ứng nhu cầu thực tiễn về vận tải đường thủy nội địa, đồng thời tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thuyền viên, người lái phương tiện; cụ thể như sau:

2.1. Quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc khai báo, cập nhật việc bố trí chức danh, ngày xuống, ngày rời phương tiện bằng hình thức trực tuyến lên cơ sở dữ liệu về thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

2.2. Quy định trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện trong việc duy trì số lượng thuyền viên trên phương tiện neo đậu trong vùng nước cảng biển, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu để điều động phương tiện hoặc xử lý các trường hợp khẩn cấp.

2.3. Quy định về trách nhiệm của Thuyền trưởng trong việc: (1) ký xác nhận nội dung các loại nhật ký theo quy định; (2) Khi có người rời xuống nước; (3) Có mặt ở buồng lái khi điều động phương tiện ra, vào cảng, bến, khu neo đậu; (4) Nắm vững tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực mà phương tiện sẽ đi qua, chỉ được rời cảng, bến khi điều kiện thời tiết đảm bảo theo quy định.

2.4. Quy định về trách nhiệm của Thuyền phó về: (1) Trực tiếp phụ trách và tổ chức bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa; (2) Khi phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải ven biển phải chuẩn bị đầy đủ hải đồ; (3) Trực tiếp phụ trách và bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, đảm bảo các thiết bị này luôn ở trạng thái sẵn sàng sử dụng an toàn, thuận lợi khi xảy ra sự cố; định kỳ tổ chức kiểm tra phương tiện, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng và báo cáo thuyền trưởng biết để kịp thời có biện pháp khắc phục; huấn luyện, hướng dẫn sử dụng thiết bị cứu sinh, cứu hỏa cho thuyền viên mới xuống phương tiện.

2.5. Quy định về trách nhiệm của Máy trưởng trong việc: Hàng ngày kiểm tra việc ghi chép và ký xác nhận nhật ký máy trên phương tiện.

2.6. Quy định về định biên thuyền viên trên phương tiện cao tốc có sức chở dưới 12 người.

2.7. Sửa đổi quy định về sổ nhật ký phương đảm bảo phù hợp với thực tiễn, thuận lợi, hạn chế phát sinh chi phí.
3. Những vấn đề có ý kiến khác nhau
3.1. Ý kiến thứ nhất

Dự thảo Thông tư quy định chủ phương tiện có trọng tải toàn phần từ 500 tấn (thay vì 250 tấn như quy định cũ) trở lên phải lập sổ nhật ký phương tiện.

Nội dung quy định thay đổi sẽ ảnh hưởng đến chế tài xử phạt quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi Không có hoặc có nhưng không ghi chép đầy đủ sổ nhật ký phương tiện theo quy định, đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 250 tấn đến 1.000 tấn.

3.2. Ý kiến thứ hai

Dự thảo quy định chủ phương tiện có trách nhiệm khai báo việc bố trí chức danh, ngày xuống, ngày rời của phương tiện bằng phương thức điện tử vào cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục và chịu trách nhiệm về việc khai báo.

Việc áp dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước là hết sức cần thiết, tuy nhiên hiện nay nhiều chủ phương tiện cũng là thuyền trưởng trên phương tiện, có trình độ về công nghệ thông tin hạn chế, nhất là phương tiện cỡ nhỏ.

Phương án 1. Áp dụng với tất cả các phương tiện.
Phương án 2. Áp dụng đối với những phương tiện cỡ lớn (tổng trọng tải trên 500 tấn, sức chở trên 50 khách) hoặc chủ phương tiện mang cấp VR-SB. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa,  Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xin kính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo đánh giá tác động của Thông tư; (3) Bảng so sánh dự thảo Thông tư mới với Thông tư được sửa đổi, bổ sung; (4) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị; (5) Văn bản thẩm định của bộ phận pháp chế; (6) Báo cáo tổng kết triển khai Thông tư; (7) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của bộ phận Pháp chế; (8) Bản phô tô ý kiến của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo).
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Phòng Pháp chế - Thanh tra;

- Lưu: VT, VT-ATGT.
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